
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TIẾN THỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND 
 

        Tiến Thịnh, ngày      tháng 11 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách đủ điều kiện xét tặng xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Xây dựng Thủ đô” trên địa bàn xã Tiến Thịnh năm 2024 

 

Căn cứ Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về xét tặng Kỷ niệm chương “Vì 

sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; Thực hiện công văn số 2559/UBND-NV ngày 

09/9/2024 và công văn số 2949/UBND-NV ngày 15/10/2024 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Mê Linh về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng 

Thủ đô”; 

Căn cứ Biên bản xét duyệt của Hội đồng thi đua khen thưởng xã Tiến 

Thịnh họp ngày 01/11/2024. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIẾN THỊNH 
 

Công khai danh sách xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng 

Thủ đô” cho các cá nhân trên địa bàn xã Tiến Thịnh, tổng số 73 trường hợp cụ 

thể như sau:  

1. Đối với cá nhân đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị  thuộc thành 

phố Hà Nội): 43 trường hợp.  

2. Đối với các cá nhân thuộc các đối tượng khác: 33 trường hợp.  

(có danh sách kèm theo) 

* Thời hạn công khai:  từ ngày 01/11/2024 đến hết ngày 05/11/2024. 

* Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Tiến Thịnh; Trên trang thông tin của xã 

và nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã. 

* Nội dung công khai: Danh sách đủ điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Xây dựng Thủ đô” năm 2024 trên địa bàn xã Tiến Thịnh. 

* Hình thức công khai:  

Dán niêm yết danh sách xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây 

dựng Thủ đô” tại trụ sở UBND xã; Thông báo trên trang thông tin điện tử của xã 

và công khai trên hệ thống truyền thanh xã để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát; 

 Mọi thắc mắc về nội dung và số liệu hỗ trợ đề nghị gửi bằng văn bản về 

UBND xã Tiến Thịnh (qua bộ phận Văn phòng UBND xã - Đồng chí Trần 

Quang Khải, công chức VPTK xã). 
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 Sau thời gian công khai, UBND xã Tiến Thịnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo 

cáo UBND huyện Mê Linh, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Mê Linh xét 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Mê Linh (để b/cáo); 

- Hội đồng TĐKT huyện (để b/cáo); 

- UBND xã, Hội đồng TĐKT xã (để thực hiện); 

- Lưu VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐTĐKT XÃ 

Trần Anh Tân  
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ” 
(Kèm theo Thông báo số: …/TB-UBND, ngày… tháng 11 năm 2024 của UBND xã Tiến Thịnh) 

 

(Áp dụng đối với cá nhân đã và đang công tác tại các cơ quan, đơn vị  thuộc thành phố Hà Nội) 

STT Họ và tên Năm sinh 
Chức vụ, đơn vị công tác 

(hiện tại hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thời gian giữ chức 

vụ được tính để xét 

tặng Kỷ niệm chương 

(đã trừ thời gian thi 

hành kỷ luật, nếu có) 

Đã nghỉ 

hưu  

(đánh dấu 

x) 

Ghi 

chú Nam Nữ 

1 Nguyễn Văn Lạc 1960  Thiếu tá, cán bộ công an 

huyện Mê Linh 

25 năm 6 tháng x  

2 Nguyễn Văn Luyến 1956  Thượng tá, cán bộ công an 

huyện Mê Linh 

26 năm x  

3 Phạm Thị Lập  1951 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 

33 năm 9 tháng x  

4 Lê Thị Huê  1958 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 

31 năm 10 tháng x  

5 Phạm Hồng 1949  Chuyên viên chính, Công ty 

tín hiệu đường sắt Hà Nội 

35 năm x  

6 Nguyễn Thị Thu Hương  1950 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 

33 năm 5 tháng x  

7 Ngô Thị Duyên  1958 Hiệu trưởng Trường tiểu 

học Chu Phan B huyện Mê 

Linh, Hà Nội  

34 năm 11 tháng x  

8 Đàm Thị Hoa  1959 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 

31 năm 9 tháng x  

9 Trần Văn Tự 1948  Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
34 năm 3 tháng x  

10 Nguyễn Ngọc Khánh 1960  Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
37 năm 1 tháng x  

11 Nguyễn Thị Tính  1949 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 
29 năm 11 tháng x  

12 Hoàng Thị Hòa  1962 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 
35 năm 2 tháng x  

13 Lê Thị Chi  1952 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 
34 năm 11 tháng x  

14 Nguyễn Thị Độ  1964 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 
31 năm x  

15 Lê Văn Tính 1962  Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
36 năm 1 tháng x  

16 Đoàn Thị Xuân Bẩy  1967 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh 
34 năm 11 tháng x  

17 Hoàng Văn Vân 1962  Phó BT Thường trực 

Đảng ủy xã Tiến Thịnh 

30 năm 0 tháng x  

18 Lê Thị Nụ  1959 Giáo viên, trường 

Mầm Non Tiến Thịnh 

39 năm 8 tháng x  

19 Đào Thị Nhung  1960 Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Tự Lập 

29 năm 3 tháng x  

20 Nguyễn Thị Bình  1954 Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tiến Thịnh 

31 năm 8 tháng x  

21 Nguyễn Thị Xuyên  1949 Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tiến Thịnh 

32 năm 4 tháng x  
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22 Nguyễn Thị Thuyết  1958 Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tiến Thịnh 

35 năm 11 tháng x  

23 Trần Văn Bảy 1958  Giáo viên, Trường 

THCS Chu Phan 

35 năm 1 tháng x  

24 Nguyễn Văn Căn 1955  Giáo viên, Trường 

THCS Chu Phan 

39 năm 3 tháng x  

25 Lê Thị Hường  1968 Giáo viên, trường 

Mầm Non Tiến Thịnh 

29 năm 1 tháng x  

26 Nguyễn Trung Hậu 1957  Bác sĩ, Trung tâm y tế 

huyện Mê Linh 

39 năm 3 tháng x  

27 Nguyễn Thị Sáng  1960 Giáo viên, Trường 

Tiểu học Tiến Thịnh 

35 năm 0 tháng x  

28 Hoàng Văn Tân 1963  UV BTV Huyện ủy, 

CT.UBMTTQ Việt Nam 

huyện Mê Linh, TP Hà Nội 

40 năm 1 tháng x  

29 Nguyễn Thị Kim Chanh  1967 Giáo viên, trường 

Mầm Non Tiến Thịnh 

27 năm 10 tháng x  

30 Đàm Thị Mùi  1955 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
34 năm 5 tháng x  

31 Đỗ Trọng Dần 1950  Công nhân, Công ty khai thác 

công tình thủy lợi Mê Linh 

38 năm 7 tháng 

HCKC chống Mỹ hạng nhì 
x  

32 Nguyễn Thị Hồng  1955 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
26 năm 9 tháng x  

33 Lê Thị Loan  1960 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
33 năm 2 tháng x  

34 Đào Thị Tứ  1966 Giáo viên, trường 

Mầm Non Tiến Thịnh 

27 năm 5 tháng x  

35 Nguyễn Thị Kim Hà  1958 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
30 năm 11 tháng x  

36 Hoàng Quốc Sáng 1962  Nhân viên văn thư, Trường 

THCS Tiến Thịnh 

30 năm 02 tháng x  

37 Nguyễn Thị Nụ  1963 Hiệu Trưởng, Trường 

Tiểu học Tiến Thịnh A 

32 năm 0 tháng x  

38 Vũ Thị Dậu  1958 Giáo viên, Trường Tiểu 

học Tiến Thịnh A 

38 năm 7 tháng x  

39 Lê Văn Thơm 1956  CC TPHT xã Tiến 

Thịnh, Mê Linh 

35 năm 9 tháng 
HCKC chống Mỹ hạng nhì 

x  

40 Trần Văn Xuân 1959  Phó GĐ Trung tâm 

BDCT huyện Mê Linh 

31 năm 3 tháng x  

41 Trần Thị Sinh  1950 Giáo viên, Trường THCS 

Tiến Thịnh 
29 năm 4 tháng x  

42 Trần Văn Toản 1965  Bí thư Đảng ủy xã 

Tiến Thịnh 

30 năm 4 tháng   

43 Trần Thị Thu  1957 Trạm trưởng trạm y tế 34 năm x  
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG THỦ ĐÔ” 

(Kèm theo Thông báo số: …/TB-UBND, ngày… tháng 11 năm 2024 của UBND xã Tiến Thịnh) 

 

(Đối với các cá nhân thuộc các đối tượng khác) 
 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ và nơi công tác 

(Hiện nay hoặc trước khi 

nghỉ hưu) 

Thành tích đã đóng góp cho sự 

phát triển Thủ đô Hà Nội 
Ghi 

chú Nam Nữ 

1 Trần Văn Chung 1955  Làm ruộng, tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

2 Đàm Văn Dậu 1929  Làm ruộng, tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương chiến thắng, hạng hai 

và Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

3 Lê Thanh Quế 1942  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

4 Trần Ngọc Xuân 1947  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

5 Trần Văn Thường 1954  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

6 Đàm Sơn Hải  1935  Hưu trí tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước hạng 

nhất. Huân chương chiến công 

hạng nhất, Huân chương chiến 

sĩ vẻ vang hạng nhì, hạng ba 

 

7 Vũ Trọng Mỹ 1933  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất, Huân 

chương quân công hạng ba 

 

8 Nguyễn Văn Long 1944  Làm ruộng, tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, hạng nhất 
 

9 Đàm Thị Xuân  1949 Làm ruộng, tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, hạng nhất 
 

10 Nguyễn Xuân Kịch 1947  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

11 Lê Minh Hựu (Hậu) 1940  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

12 Nguyễn Thanh Tùng 1948  Nghỉ chế độ mất sức, tại 

Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà 

Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất (GCN) 

 

13 Đàm Văn Tín 1931  Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

14 Hà Thị Tuy  1941 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

15 Nguyễn Thị Phượng  1948 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

16 Nguyễn Thị Phương  1950 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

17 Nguyễn Văn Lưu 1937  Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước, hạng ba. Huân chương 

chiến sĩ giải phóng hạng nhất 
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18 Nguyễn Văn Đàm 
(Đen) 

1952  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

19 Ngô Thị Thật  1940 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

20 Trần Thị Thông  1944 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

21 Nguyễn Văn Lạc 1937  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

22 Đào Gia Thận 1940  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương chiến sĩ vẻ vang, hạng 

nhất. Huân chương kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

23 Nguyễn Thị Lượng  1949 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

24 Nguyễn Thị Mão  1944 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

25 Vũ Thị Nhàn  1947 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

26 Trần Thị Vân  1953 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

27 Trần Thị Cửu  1944 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

28 Hoàng Văn Tường 1947  Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 

 

29 Trần Ngọc Tư 1946  Hưu trí, tại Tiến Thịnh, 

Mê Linh, Hà Nội 

Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

30 Lê Thị Lõi  1938 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng ba 

 

31 Trần Minh Nhận 1950  Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huân chương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất, nhì, ba 

 

32 Lê Văn Nghểnh 1951  Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhất 

 

33 Lê Thị Giang  1949 Làm ruộng tại Tiến 

Thịnh, Mê Linh, Hà Nội 

Huychương kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, hạng nhì 
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